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TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ thí điểm
các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến
theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác

Kính gửi:    Thủ tướng Chính phủ
1. Sự cần thiết của Chương trình hỗ trợ thí điểm các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, là khu vực doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư ban đầu tuy không lớn nhưng được hình thành và phát triển rộng khắp ở cả thành thị và nông thôn, ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực; là khu vực khai thác và huy động các nguồn lực, tiềm năng, tạo cơ hội cho đông đảo dân cư có thể tham gia đầu tư và tạo ra một thị trường cạnh tranh lành mạnh hơn.

Từ cuối 2007 đến nay, nền kinh tế nước ta chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới vẫn tăng. Sự phát triển tích cực của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong những năm qua đã góp phần cơ bản tạo việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, an sinh xã hội. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn còn có những khó khăn, hạn chế mang tính đặc trưng và lâu dài ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển như quy mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ công nghệ lạc hậu, việc tiếp cận nguồn tín dụng và mặt bằng sản xuất khó, mối liên kết với các doanh nghiệp lớn còn thấp... và một yếu tố quan trọng khác là khả năng quản lý doanh nghiệp còn yếu do việc tiếp cận với các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác còn hạn chế, cũng như chưa có một chương trình mang tính tổng thể để phổ biến, hướng dẫn, đào tạo các doanh nghiệp lựa chọn các tiêu chuẩn phù hợp với quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp để xây dựng, áp dụng.
Trong khi đó, tham khảo kinh nghiệm của các nền kinh tế khu vực và trên thế giới, các nền kinh tế phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Malayxia... việc nghiên cứu các hệ thống quản lý tiên tiến đã được các nước đúc kết từ kinh nghiệm quốc tế và điều chỉnh phù hợp với đặc thù và văn hoá doanh nghiệp của mình để áp dụng rất thành công trên phạm vi cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên, liên tục qua nhiều giai đoạn và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và nhà quản lý các cấp.
Với những lý do nêu trên, để khuyến khích, trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các yêu cầu mới về hội nhập và phát triển, ngày 30/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 05/5/2010, Chính phủ đã có Nghị quyết số 22/NQ-CP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP. Trong Nghị quyết số 22/NQ-CP, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác theo nguyên tắc hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Do đó, để triển khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP và Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ, nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết số 22/NQ-CP nâng cao khả năng quản lý của doanh nghiệp, vượt qua các rào cản kỹ thuật, tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình hỗ trợ thí điểm các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác (sau đây gọi tắt là Chương trình), với những nội dung chủ yếu dưới đây.
2. Các nội dung chủ yếu của Chương trình

2.1. Đối tượng và thời gian áp dụng Chương trình


a) Đối tượng áp dụng

Phần này quy định cụ thể đối tượng áp dụng theo Nghị quyết số 22/NQ-CP là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác.
b) Thời gian áp dụng Chương trình là đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

2.2. Quan điểm xây dựng Chương trình

Phần này thể hiện cụ thể quan điểm khi xây dựng Chương trình, bao gồm:
a) Chương trình này thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng quản lý của doanh nghiệp thông qua giải pháp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo nguyên tắc hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn, chứng nhận hệ thống.     

b) Đối tượng doanh nghiệp được thí điểm hỗ trợ thuộc phạm vi của Chương trình này được nghiên cứu, quy định cụ thể để đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp với các Chương trình, Dự án khác, tránh gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

2.3. Mục tiêu của Chương trình

Phần này bao gồm 02 phần: mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chương trình.
a) Mục tiêu tổng quát:
Phần này nêu rõ các mục tiêu tổng quát của Chương trình, bao gồm: 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng Chương trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác để nâng cao khả năng quản lý của doanh nghiệp, vượt qua các rào cản kỹ thuật, tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

- Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

- Trên cơ sở đánh giá hiệu quả Chương trình này để phổ biến, mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng.

b) Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu cụ thể được tách thành 02 giai đoạn, cụ thể như sau:
- Giai đoạn 2011 - 2012, bao gồm các mục tiêu cụ thể sau: Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm Chương trình được triển khai thực hiện một cách hiệu lực và hiệu quả; Nâng cao kiến thức về hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng Chương trình; Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng Chương trình về hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

- Giai đoạn 2012 - 2016, bao gồm các mục tiêu cụ thể sau: Hình thành hệ thống các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, đáp ứng yêu cầu tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác; hàng năm, tối đa 1020 doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng Chương trình được hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn, chứng nhận để xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và được đánh giá chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác, được phân bổ như sau:

	Đối tượng áp dụng
	Số lượng doanh nghiệp (trên mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) được hỗ trợ tối đa hàng năm

	Doanh nghiệp thuộc các thành phố trực thuộc Trung ương
	30

	Doanh nghiệp thuộc các tỉnh trực thuộc Trung ương
	15

	Tổng số doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa hàng năm
	1020


2.4. Nhiệm vụ của Chương trình

Phần này nêu cụ thể các nhiệm vụ của Chương trình, gồm: 
a) Nghiên cứu, quy định cụ thể tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác về hệ thống quản lý để xây dựng, áp dụng phù hợp với mỗi loại đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn, chuyên gia chứng nhận các hệ thống quản lý tiên tiến.

c) Quy định cụ thể điều kiện hoạt động đối với tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá và quy định việc cấp thẻ cho các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá đủ điều kiện.

d) Tổ chức hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác.

đ) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

e) Thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác theo quy định.

g) Tổng kết kết quả thực hiện Chương trình, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc mở rộng đối tượng và phạm vi áp dụng Chương trình.
2.5. Giải pháp thực hiện


a) Giải pháp về tài chính:

Phần này quy định rõ về nguồn kinh phí thực hiện Chương trình, mức hỗ trợ kinh phí và đơn vị đầu mối quản lý trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm:

+ Nguồn vốn của doanh nghiệp là chủ yếu để đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, người lao động và xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác; 

+ Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện các hoạt động sau: hoạt động tuyên truyền, đào tạo được lồng ghép với các “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương” trong khuôn khổ “Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; hoạt động nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác áp dụng phù hợp với từng doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình; hỗ trợ một phần kinh phí tư vấn, chứng nhận cho doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác;


+ Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.


- Mức hỗ trợ kinh phí tư vấn, chứng nhận cho doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước:

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 90% kinh phí tư vấn, chứng nhận thực tế để doanh nghiệp nhỏ và vừa thuê tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác nhưng tối đa không vượt quá 50 triệu đồng (40 triệu đồng tư vấn và 10 triệu đồng chứng nhận)/01 loại hình áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến.


- Đơn vị đầu mối quản lý trực tiếp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình là Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lấy từ ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giải pháp về tổ chức và nhân lực:
Phần này quy định rõ giải pháp về tổ chức và nhân lực để thực hiện Chương trình.


c) Điều hành Chương trình: Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện Chương trình.

2.6. Trách nhiệm thực hiện Chương trình

Phần này quy định rõ trách nhiệm thực hiện Chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ.
3. Kiến nghị
Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Chương trình hỗ trợ thí điểm các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia và các tiêu chuẩn quốc tế khác. Dự thảo chi tiết của Chương trình được trình kèm theo. 

        Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.  

	Nơi nhận:

- Như trên;

- VPCP;

- Lưu: VT, PC, TĐC. 
	                              BỘ TRƯỞNG 
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